Phụ lục 
Mẫu phương án dành cho cơ quan, doanh nghiệp có người nước ngoài
cách ly tập trung tại tỉnh Yên Bái
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PHƯƠNG ÁN
Đưa đón, cách ly tập trung và theo dõi y tế đối với nhà đầu tư/chuyên gia/ 
lao động người nước ngoài/cùng thân nhân[footnoteRef:1] đảm bảo  [1:  Lưu ý: Tùy theo nhu cầu mời người nước ngoài vào làm việc tại doanh nghiệp có thể là nhà đầu tư hoặc chuyên gia hoặc lao động người nước ngoài cùng thân nhân (nếu có) để ghi trong phương án cho phù hợp.] 

an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Căn cứ Công văn số ……… /UBND-NV  ngày   …../ … /202… của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc………………………….[footnoteRef:2]; [2:  Ghi rõ các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến việc xin phép người nước ngoài có tên trong phương án nhập cảnh vào Việt Nam.] 

Căn cứ Công văn số ……… /UBND-NV  ngày   …../ … /202… của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thay đổi cửa khẩu, thời gian nhập cảnh đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại ………..trên địa bàn tỉnh (nếu có);
Căn cứ Công văn số….../SYT-NVY ngày …../….2021 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình đưa đón, cách ly, quản lý người nước ngoài và thân nhân nhập cảnh về tỉnh Yên Bái;
Căn cứ vào hợp đồng số ………/…….  ngày ……./…../202… giữa Công ty ……….và …………..về việc thuê xe ô tô chuyên dùng cứu thương vận chuyển nhà đầu tư / chuyên gia/ người lao động người nước ngoài /cùng thân nhân từ cửa khẩu/ sân bay….. về cơ sở cách ly tập trung Khách sạn Như Nguyệt 2;
Căn cứ vào hợp đồng số  ………/…….  ngày ……./…../202… giữa Công ty ……….và Khách sạn Như Nguyệt 2 về việc thuê khách sạn cho nhà đầu tư /chuyên gia/ người lao động/cùng thân nhân người nước ngoài thực hiện cách ly tập trung.
Để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình thực hiện đón, cách ly tập trung và theo dõi sức khỏe sau khi hoàn thành cách ly đối với người nước ngoài/ cùng thân nhân vào làm việc tại Công ty………………. 
Công ty xây dựng phương án, cụ thể như sau:
1. THÔNG TIN CHUNG 
1. Thông tin chung doanh nghiệp
- Tên công ty: 
- Địa chỉ:  
- Ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh: 
- Tên người đại diện pháp luật:                                     - Chức vụ: 
- Mã số thuế: 
- Người đại diện công ty khi cần liên hệ: Ông/bà ………………… ĐT:…………..
2. Danh sách nhà đầu tư/chuyên gia/lao động người nước ngoài/cùng thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam
	TT
	Họ và tên
	Quốc tịch
	Ngày sinh
	Số hộ chiếu
	Ghi chú

	
	
	
	
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
	

	1
	
	
	
	
	
	Nhà đầu tư

	2
	
	
	
	
	
	Chuyên gia

	3
	
	
	
	
	
	Thân nhân

	….
	
	
	
	
	
	……


3. Lý do xin ưu tiên nhập cảnh
4. Địa điểm đón
Cửa khẩu/ sân bay:…………………………………………….
5. Thời gian dự kiến nhập cảnh tại cửa khẩu/ sân bay: ….h… ngày …/…/202…
Thời gian dự kiến trở về cơ sở cách ly tập trung - Khách sạn Như Nguyệt 2: ….h… ngày …/…/202…
II. PHƯƠNG ÁN ĐƯA, ĐÓN TỪ CỬA KHẨU/SÂN BAY…………… VỀ CƠ SỞ CÁCH LY TẬP TRUNG 
1. Trước khi đón
- Tất cả ….. nhà đầu tư/chuyên gia/lao động người nước ngoài/cùng thân nhân đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time - PCR tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới và được cấp Giấy chứng nhận không dương tính với SARS-COV-2 trong vòng từ 3 - 5 ngày trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. 
- Công ty bố trí …. xe cứu thương chuyên dùng của ………………với giấy phép hoạt động số: …/…. do Sở Y tế tỉnh …….cấp ngày …../…./…. để đón nhà đầu tư/chuyên gia/người lao động/cùng thân nhân người nước ngoài theo Hợp đồng số…./….. ngày …/…/20…kèm theo.
* Xe cứu thương chuyên dùng thứ nhất: 
+ Biển số xe: BKS……………; Chở ….  người: ông/bà………………… và ông/bà…………
+ 01 lái xe cứu thương chuyên dùng theo hợp đồng: Ông………, Sinh ngày: …./…./…..CMTND/ căn cước số: ………….. cấp tại: …………ngày…./…/…., số điện thoại…………..
+ 01 cán bộ y tế tham gia đón theo hợp đồng:………………., Sinh ngày…./…/….., Chứng chỉ hành nghề số ……../………do Sở Y tế ……. cấp ngày…../…./…., số điện thoại:………
* Xe cứu thương chuyên dùng thứ hai (nếu có):
+ Biển số xe: BKS……………; Chở ….  người: ông/ bà………………… và ông/ bà…………
+ 01 lái xe cứu thương chuyên dùng theo hợp đồng: Ông………, Sinh ngày: …./…./…..CMTND/ căn cước số: ………….. cấp tại: …………ngày…./…/…., số điện thoại…………..
+ 01 cán bộ y tế tham gia đón theo hợp đồng:………………., Sinh ngày…./…/….., Chứng chỉ hành nghề số ……../………do Sở Y tế …….cấp ngày…../…./…., số điện thoại:………
* Xe cứu thương chuyên dùng thứ ba (nếu có):
+ Biển số xe: BKS……………; Chở ….  người: ông/ bà………………… và ông/ bà…………
+ 01 lái xe cứu thương chuyên dùng theo hợp đồng: Ông………, Sinh ngày: …./…./…..CMTND/ căn cước số: ………….. cấp tại: …………ngày…./…/…., số điện thoại…………..
+ 01 cán bộ y tế tham gia đón theo hợp đồng:………………., Sinh ngày…./…/….., Chứng chỉ hành nghề số ……../………do Sở Y tế …….cấp ngày…../…./…., số điện thoại:………
* Ngoài ra, có…. người của công ty……….. bao gồm: ông/ bà……………….. , sinh ngày…./…./… ĐT :………. ; ông/ bà……………….. , sinh ngày…./…./… ĐT :………. tham gia đoàn đón di chuyển bằng xe riêng, không đi cùng với xe ô tô chở nhà đầu tư/chuyên gia/lao động người nước ngoài và thân nhân.
* Trên mỗi xe cứu thương chuyên dùng theo hợp đồng đã ký kết đảm bảo:
 + Có vách ngăn cách giữa lái xe, cán bộ y tế và chuyên gia
 + Có đầy đủ các phương tiện phòng, chống dịch/ xe ô tô, cụ thể: Quần áo phòng chống dịch chuyên dùng: ….. bộ, kính chắn giọt bắn dùng 1 lần: ….cái, găng tay: …. đôi, dung dịch sát khuẩn tay: ….. chai, khẩu trang y tế: ….. hộp, cho nhà đầu tư và thành phần tham gia đón.
 + Xe được vệ sinh, khử khuẩn trước và sau khi đưa đón.
- Công ty chịu trách nhiệm thông báo cụ thể thời gian và lịch trình di chuyển cho Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công an tỉnh trước 03 ngày đi đón.
- Bố trí thuê …..phòng riêng cho …. nhà đầu tư/chuyên gia (mỗi người một phòng), …..phòng cho chuyên gia và thân nhân (…. người một phòng) (nếu có) để thực hiện cách ly tập trung tại Khách sạn Như Nguyệt 2 theo đúng quy định (tại Hợp đồng số…../….ngày …./…./….. kèm theo)
2. Trong khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu/sân bay
Công ty cam kết các thành viên trong đoàn đón và nhà đầu tư/chuyên gia/ lao động người nước ngoài/cùng thân nhân chấp hành thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay, kính bảo hộ, giữ khoảng cách 4 mét) trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh và đưa ra xe cứu thương chuyên dùng tập kết sẵn tại cửa khẩu/sân bay………….., theo đúng hướng dẫn và quy định của cơ quan thực hiện thủ tục nhập cảnh.
3. Quá trình di chuyển từ cửa khẩu về cơ sở cách ly tập trung 
- Trước khi lên xe cán bộ y tế chịu trách nhiệm sắp xếp, bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách, kiểm tra và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Lịch trình di chuyển: Đi thẳng từ Cửa khẩu/Sân bay………………cơ sở cách ly tập trung: Khách sạn Như Nguyệt 2, tổ 5, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định. 
Trong quá trình di chuyển, cam kết:
+ Không dừng, đỗ bất kỳ địa điểm nào trên đoạn đường di chuyển.
+ Tất cả thành phần đoàn và nhà đầu tư tuân thủ nghiêm túc việc đeo khẩu trang y tế, mặc trang phục chuyên dùng và các quy định phòng, chống dịch COVID-19 khác theo hướng dẫn cán bộ y tế.
+ Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin (NCOVI, Bluezone…) trong suốt thời gian di chuyển.
III. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG
- Công ty có trách nhiệm thiết lập kênh liên lạc thường xuyên trao đổi với Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung và nhà đầu tư/chuyên gia/lao động người nước ngoài trong việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch.
- Phổ biến, hướng dẫn các nhà đầu tư/chuyên gia/lao động người nước ngoài cùng thân nhân trong quá trình cách ly tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung:
+ Chấp hành việc cách ly theo quy định và nội quy của khách sạn.
+ Luôn thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.
+ Chấp hành việc đo thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày, lấy mẫu xét nghiệm và tự theo dõi sức khỏe bản thân.
+ Thông báo cho cán bộ y tế phân công phụ trách ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, khó thở, sổ mũi, đau họng…
+ Không tiếp xúc trực tiếp với người khác trong phân khu cách ly. Trong trường hợp buộc phải ra ngoài phòng, phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với người khác tối thiểu 2 mét. Không tự ý ra khỏi phòng, ra khỏi phân khu cách ly và khách  sạn.
IV. PHƯƠNG ÁN SAU KHI HOÀN THÀNH CÁCH LY TẬP TRUNG
- Địa điểm theo dõi sức khỏe cho các nhà đầu tư/chuyên gia/người lao động/cùng thân nhân người nước ngoài sau khi hoàn thành cách ly: ……………………………………………………………………………….…
- Công ty bố trí phương tiện: ……xe ô tô, có cán bộ y tế giám sát để đưa người hoàn thành cách ly từ Khách sạn Như Nguyệt 2 trở về nơi lưu trú theo dõi sức khỏe theo thông báo của Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung. Trong quá trình di chuyển về nơi lưu trú cam kết không dừng, đỗ bất kỳ địa điểm nào trên đoạn đường di chuyển, chấp hành việc đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Công ty có trách nhiệm thông báo với chính quyền địa phương và đề xuất việc kiểm tra, thẩm định các điều kiện đảm bảo theo dõi y tế tại nơi lưu trú cho người sau hoàn thành cách ly tập trung. Nếu không đủ điều kiện, sẽ bố trí địa điểm lưu trú khác đảm bảo quy định phòng, chống dịch.
- Sau khi hoàn thành cách ly tập trung và trở về nơi lưu trú, Công ty cam kết thực hiện các nội dung sau:
+ Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Chính quyền địa phương và hướng dẫn của ngành Y tế.
+ Phổ biến, hướng dẫn người hoàn thành cách ly chấp hành việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 theo quy định.
Không được ra khỏi nhà, nơi lưu trú; nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, nơi lưu trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải báo cho công an, y tế địa phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (khẩu trang - khoảng cách - khử khuẩn - không tập trung - khai báo y tế); không tụ tập, đến nơi đông người. 
Thực hiện việc tự theo dõi thân nhiệt 2 lần/ngày và điền vào bảng theo dõi sức khỏe. Thông báo ngay cho cán bộ y tế xã khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt (nhiệt độ trên 37,5o C); ho; khó thở, đau họng… để được hướng dẫn quản lý kịp thời. Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin (NCOVI, Bluezone…) để giám sát việc thực hiện phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú theo hướng dẫn ngành y tế.
- Công ty không giấu giếm tình trạng sức khỏe và chấp hành các yêu cầu, hướng dẫn của cán bộ y tế xã và chính quyền địa phương.
- Tại nơi lưu trú của người sau hoàn thành cách ly tập trung, hàng ngày công ty thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, thông thoáng nhà cửa, lau các đồ dùng vật dụng, bàn ghế, nền nhà, tay nắm cửa… bằng xà phòng hoặc các chất khử trùng, chất tẩy rửa thông thường. Thu gom khẩu trang, khăn giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng. Yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng/dung dịch sát khuẩn nhanh.
V. CAM KẾT CỦA CÔNG TY
- Công ty cam kết nghiêm túc thực hiện đúng các nội dung trong phương án, chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, Sở Y tế Yên Bái và chịu mọi trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu vi phạm.
- Tất cả chi phí liên quan đến quá trình đưa đón, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại địa phương, chi phí liên quan đến ăn uống, sinh hoạt, đảm bảo phòng, chống dịch do Công ty chịu trách nhiệm chi trả.
- Nếu nhà đầu tư của Công ty mắc bệnh COVID-19, Công ty sẽ chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí điều trị theo quy định.
Trên đây là phương án đón, cách ly tập trung và theo dõi sức khỏe sau khi hoàn thành cách ly đối với các nhà đầu tư/chuyên gia/lao động người nước ngoài/cùng thân nhân vào làm việc tại Công ty……………………... Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xem xét, phê duyệt./.

[bookmark: _GoBack]                                                                        ĐẠI DIỆN CÔNG TY    	
